
Điểm tốt nghiệp

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Công nghệ ô tôHệ đào tạo:

Khóa học:

Cao đẳng nghề

K9(2015-2018)

Nghề:

Lớp: CĐN Công nghệ Ô tô 2 K9
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Ngày sinhTênHọMã SV Nơi sinh

1 0935030140 Nguyễn Tiến Anh 27/07/1997 Nam  6.0  8.0  8.0 Khá 121  6.7  7.4TP Hà Nội

2 0935030092 Nguyễn Hải Đăng 18/12/1997 Nam  6.0  9.0  10.0 Giỏi 121  7.6  8.6Tỉnh Thái Bình

3 0935030088 Bùi Văn Hùng 07/12/1997 Nam  5.0  9.0  8.0 Khá 121  6.7  7.5Tỉnh Vĩnh Phúc

4 0939030149 Trần Đình Minh 05/10/1995 Nam  5.0  8.0  8.0 Khá 121  7.2  7.6Tỉnh Bình Phước

5 0935030094 Nguyễn Sơn Nam 18/08/1997 Nam  5.0  8.0  9.0 Giỏi 121  8.0  8.3Tỉnh Quảng Ninh

6 0935030095 Trần Văn Nam 06/09/1997 Nam  5.0  8.0  8.0 Khá 121  7.0  7.5Tỉnh Hưng Yên

7 0935030093 Đỗ Sỹ Nghi 11/03/1997 Nam  7.0  8.0  8.0 Khá 121  7.8  7.9TP Hà Nội

8 0935030123 Nguyễn An Phương 17/03/1997 Nam  7.0  8.0  9.0 Giỏi 121  7.5  8.1TP Hà Nội

9 0935030129 Lê Văn Phường 12/04/1997 Nam  7.0  8.0  9.0 Giỏi 121  8.1  8.4TP Hà Nội

10 0935030148 Lê Văn Quân 25/08/1997 Nam  7.0  8.0  10.0 Giỏi 121  7.8  8.6TP Hà Nội

11 0935030119 Nguyễn Hoàng Quân 15/04/1997 Nam  5.0  8.0  9.0 Giỏi 121  7.5  8.1TP Hà Nội

12 0935030105 Bùi Thanh Sơn 26/08/1993 Nam  6.0  7.0  10.0 Giỏi 121  7.9  8.5Tỉnh Hòa Bình

13 0935030136 Hoàng Văn Sơn 14/06/1997 Nam  7.0  7.0  9.0 Khá 121  7.3  7.8Tỉnh Vĩnh Phúc

14 0935030115 Nguyễn Đình Sỹ 28/06/1997 Nam  5.0  8.0  9.0 Giỏi 121  8.2  8.4Tỉnh Nam Định

15 0935030163 Ngô Văn Thản 02/03/1997 Nam  7.0  8.0  8.0 Khá 121  7.2  7.6Tỉnh Bắc Giang

16 0935030132 Phạm Hùng Trung 24/11/1997 Nam  7.0  9.0  9.0 Giỏi 121  7.6  8.3Tỉnh Bắc Giang

17 0935030141 Bùi Duy Trường 28/10/1996 Nam  8.0  8.0  8.0 Khá 121  7.3  7.7Tỉnh Nghệ An

18 0935030113 Nguyễn Gia Trường 12/02/1997 Nam  7.0  8.0  8.0 Khá 121  7.6  7.8Tỉnh Bắc Ninh

19 0935030130 Phạm Văn Tú 17/10/1995 Nam  5.0  8.0  9.0 Giỏi 121  7.8  8.2TP Hà Nội

20 0935030101 Hoàng Mỹ Tùng 18/02/1996 Nam  7.0  8.0  9.0 Giỏi 121  8.1  8.4Tỉnh Thanh Hóa

21 0935030124 Nguyễn Hiếu Tuyền 30/05/1997 Nam  6.0  9.0  8.0 Khá 121  7.4  7.9TP Hà Nội

Giáo vụTrưởng khoa

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Trung bìnhGiỏi Khá Trung bình khá Tổng sốXuất sắc

 0 0  10 11  0 21
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